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BÀI 6. HIỆU HAI BÌNH PHƯƠNG.
BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG HAY MỘT HIỆU (2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học xong bài này, HS cần đạt các yêu cầu sau:
Biết:
- Nhận biết hằng đẳng thức.
Hiểu: 
- Mô tả hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu.
Vận dụng: 
-Sử dụng được ba hằng đẳng thức này để tính nhanh, rút gọn biểu thức
2.  Năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: So sánh được đặc điểm giống và khác nhau của hai hằng đẳng thức bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu. Vận dụng được các hằng đẳng thức để giải bài toán chứng minh chia hết.
- Năng lực giao tiếp toán học: Mô tả được các hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu.
- Năng lực mô hình hóa toán học: được hình thành thông qua việc HS viết được hằng đẳng thức bình phương của một tổng hay hiệu, hiệu hai bình phương để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tế đơn giản.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Khai triển được các hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu. Viết được các biểu thức về dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu. Tính được nhanh, rút gọn các biểu thức. 
3.  Phẩm chất:
- Chăm học chịu khó tìm tòi tài liệu thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ 
- Trung thực, cẩn thận trong thực hành,ghi chép kết đầy đủ.
*)HSKT: - Nhận biết hằng đẳng thức
                - Thực hiện được: lắng nghe, ghi chép bài.
                - Chăm học chịu khó tìm tòi tài liệu thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Thước thẳng, MTCT.
2. Học sinh: Bút màu, ôn tập lại các phép tính về đa thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động(Mở đầu)
a) Mục tiêu: Tạo sự kích thích, tò mò, gợi động cơ để học sinh muốn tìm hiểu nội dung bài học.
b) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV  dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Trong một trò chơi trí tuệ trên truyền hình dành cho học sinh, người dẫn chương trình yêu cầu các bạn học sinh cho biết kết quả phép tính . Ngay lập tức một bạn đã chỉ ra kết quả đúng. Bạn ấy đa tính như thế nào mà nhanh được như vậy?”
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để tính được nhanh như vậy, bạn học sinh đó đã vận dụng một hằng đẳng thức. Vậy, hằng đẳng thức là gì? Tên gọi hằng đẳng thức bạn học sinh đó sử dụng là gì? Hằng đẳng thức đó áp dụng vào giải toán như thế nào? Để trả lời các câu hỏi đó chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay”. 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Hằng đẳng thức.
a) Mục tiêu:  
- Nhận biết được hằng đẳng thức và vận dụng vào một số bài toán cơ bản.
b) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS quan sát đẳng thức sau và đặt câu hỏi:

+ Cho đẳng thức: 
+ Nếu ta thay a và b bằng một số bất kì thì vế trái có còn bằng vế phải hay không?
+ Lấy ví dụ cụ thể?
- GV đặt câu hỏi dẫn ra kết luận: “Trong đẳng thức trên, khi thay a, b bởi bất kì giá trị số nào thì hai vế của đẳng thức luôn nhận giá trị bằng nhau, ta gọi đẳng thức như vậy là hằng đẳng thức. Vậy hằng đẳng thức là gì?”.
- GV cho HS tự đọc phần Ví dụ 1 sau đó: 
+ GV yêu cầu HS tự lấy ví dụ vào vở.
- GV thay ví dụ 2 bằng ví dụ:
+ Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức?

a) 

b) 
+ GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp đôi trả lời câu hỏi.
- GV cho HS hoạt động cá nhân làm phần Luyện tập 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm hằng đẳng thức.
	1. Hằng đẳng thức 
Nhận biết hằng đẳng thức
Khi thay bất kì a và b bằng một số nào đó thì vế trái và vế phải luôn nhận giá trị bằng nhau.

 
 
Kết luận:
Hằng đẳng thức là đẳng thức mà hai vế luôn cùng nhận một giá trị khi thay các chữ trong đẳng thức bằng các số tùy ý.
 
Ví dụ 1: (SGK – tr.30).
 
 
Ví dụ 2:

a)  
Là hằng đẳng thức vì khi thay bất kì giá trị x, y nào thì vế trái cũng bằng vế phải.

b)  


Không phải hằng đẳng thức vì khi thay  vào thì ta có:  (vô lý)
Luyện tập 1.

a) 
 là hằng đẳng thức.

b) 

 không phải là hằng đẳng thức (vì khi thay thì hai vế của đẳng thức không bằng nhau).



Hoạt động 2.2: Hiệu hai bình phương.
a) Mục tiêu:  
- Nhận biết và hiểu khái niệm hiệu hai bình phương.
b) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm bàn thảo luận thực hiện yêu cầu của HĐ1, HĐ2 ra giấy nháp. sau đó các nhóm đổi chéo nhau.















- GV: Y/c HS rút ra kết luận.


- GV: Y/c HS hoạt động cá nhân nghiên cứu ví dụ 3 sau đó áp dụng làm luyện tập 2. 




- GV: Y/c HS thực hiện cá nhân phần vận dụng, một em lên bảng trình bày
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV: Rút thăm 2 HS lên bảng thực hiện phần luyện tập 2, các HS kiểm tra bài chéo nhau và nêu nhận xét.
 + GV: Rút thăm HS lên bảng thực hiện phần vận dụng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS và chốt kiến thức.
	2. Hiệu hai bình phương
HĐ1:
[image: A picture containing diagram, line, rectangle, plot

Description automatically generated]
a) Diện tích của phần hình màu xanh ở hình 2 là:


b) Diện tích hình chữ nhật màu xanh ở hình 2.1b: 


c) Diện tích của hai hình ở câu a và câu b bằng nhau.
HĐ2:

Lấy , ta có:



 

Từ đó rút ra: 

Kết luận:Với  là các biểu thức ta có:


Ví dụ 3: 

a) 

b) 
Luyện tập 2:

a) 

b) 
Vận dụng:
Ta có: 







Hoạt động 2.3: Bình phương của một tổng.
a) Mục tiêu:  
- Nắm chắc và sử dụng được công thức bình phương của một tổng để giải quyết một số bài toán đơn giản.
b) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS hoạt động cá nhân thực hiện HĐ3 để rút ra kết luận tổng quát.


- GV: Y/c HS hoạt động theo cặp đôi trao đổi và giảng lại cho nhau ví dụ 4, ví dụ 5 sau đó yêu cầu: Với mỗi dạng của ví dụ 4, ví dụ 5 hãy ra đề bài tương tự và giải.
GV: Yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện phần luyện tập 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV rút thăm 1 HS lên bảng trình bày HĐ3, các HS còn lại thực hiện vào vở ghi.
GV: Gọi 2 cặp lên bảng ghi đề bài bài tập và lời giải của nhóm mình. Các cặp còn lại đổi bài chéo nhau và chấm điểm, báo cáo kết quả.
+ GV: Rút thăm 2 HS đồng thời lên bảng trình bày phần luyện tập 3. Các HS còn lại làm vào vở và nhận xét, bổ sung bài bạn (nếu có)
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, và lưu ý một số sai lầm HS hay mắc phải khi khai triển hằng đẳng thức.
	3. Bình phương của một tổng
HĐ3: 



Từ đó suy ra: 
 Kết luận:


Ví dụ 4: SGK – tr.31.
Ví dụ 5: SGK – tr.32

Luyện tập 3

1.
2.


 



Hoạt động 2.4: Bình phương của một hiệu.
a) Mục tiêu:  
- Nắm chắc và sử dụng được công thức bình phương của một hiệu để giải quyết một số bài toán đơn giản.
b) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV: Y/c HS hoạt động cá nhân thực hiện HĐ4.


- Qua kết quả của HĐ4 em rút ra kết luận gì về biểu thức ?
- So sánh sự giống và khác nhau giữa hai hằng đẳng thức: Bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu?
- GV: Y/c HS hoạt động theo cặp đôi trao đổi và giảng lại cho nhau ví dụ 6, sau đó yêu cầu: Với mỗi dạng của ví dụ hãy ra đề bài tương tự và giải.
GV: Yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện phần luyện tập 4 và phần vận dụng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV: Rút thăm HS lên bảng trình bày HĐ4
GV: Rút thăm HS nêu sự giống và khác nhau giữa hai hằng đẳng thức: Bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu
GV: Gọi 2 cặp lên bảng ghi đề bài bài tập và lời giải của nhóm mình. Các cặp còn lại đổi bài chéo nhau và chấm điểm, báo cáo kết quả.
+ GV: Rút thăm 1 HS lên bảng trình bày phần luyện tập 4, 1 HS lên bảng làm phần vận dụng.Các HS còn lại làm vào vở và nhận xét, bổ sung bài bạn (nếu có)
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS. 
	4. Bình phương của một hiệu
HĐ4:


Kết luận:



Ví dụ 6: SGK – tr.32.
 Luyện tập 4


Vận dụng:






3. Hoạt động 3: Luyện tập – vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng được các hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức
- Rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài tập 2.5; 2.6 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
Bài 2.5.  

a) 

b) 
Bài 2.6.Ta có: 



 (vì ) nên 

Vậy  chia hết cho 4.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
*).  Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học thuộc  3 hằng đẳng thức. 
- Hoàn thành bài tập trong SGK và SBT.


GV: Phạm Thị Kế Nghiệp 		Tổ KHTN - Trường THCS An Sơn
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